
大 悲 咒
đại bi chú

南 無 喝 囉 怛 那 哆 囉 夜 耶 南 無 阿 唎 耶
nam mô hắt ra đát na đa ra dạ da nam mô a rị da

婆 盧 羯 帝 爍 鉢 囉 耶 菩 提 薩 埵 婆 耶
bà lô yết đế thước bát ra da bồ đề tát đỏa bà da

摩 訶 薩 埵 婆 耶 摩 訶 迦 盧 尼 迦 耶
ma ha tát đỏa bà da ma ha ca lô ni ca da

唵 薩 皤 囉 罰 曳 數 怛 那 怛 寫
án tát bàn ra phạt duệ số đát na đát tỏa

南 無 悉 吉 栗 埵 伊 蒙 阿 唎 耶
nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da

婆 盧 吉 帝 室 佛 囉 楞 馱 婆
bà lô kiết đế thất phật ra lăng đà bà

南 無 那 囉 謹 墀 醯 唎 摩 訶 皤 哆 沙 咩
nam mô na ra cẩn trì hê rị ma ha bàn đa sa mế

薩 婆 阿 他 豆 輸 朋 阿 逝 孕
tát bà a tha đậu du bằng a thệ dựng

薩 婆 薩 哆 那 摩 婆 薩 哆 那 摩 婆 伽
tát bà tát đa na ma bà tát đa na ma bà già

摩 罰 特 豆 怛 姪 他 唵 阿 婆 盧 醯
ma phạt đạt đậu đát điệt tha án a bà lô hê

盧 迦 帝 迦 羅 帝 夷 醯 唎
lô ca đế ca ra đế di hê rị

摩 訶 菩 提 薩 埵 薩 婆 薩 婆 摩 羅 摩 羅
ma ha bồ đề tát đỏa tát bà tát bà ma ra ma ra



摩 醯 摩 醯 唎 馱 孕 俱 盧 俱 盧 羯 懞
ma hê ma hê rị đà dựng cu lô cu lô yết mông

度 盧 度 盧 罰 闍 耶 帝 摩 訶 罰 闍 耶 帝
độ lô độ lô phạt xà gia đế ma ha phạt xà gia đế

陀 羅 陀 羅 地 唎 尼
đà ra đà ra địa rị ni

室 佛 囉 耶 遮 羅 遮 羅
thất phật ra gia giá ra giá ra

麼 麼 罰 摩 囉 穆 帝 隸
mạ mạ phạt ma ra mục đế lệ

伊 醯 移 醯 室 那 室 那
y hê di hê thất na thất na

阿 囉 嘇 佛 囉 舍 利 罰 沙 罰 嘇
a ra sâm phật ra xá lợi phạt sa phạt sâm

佛 羅 舍 耶 呼 嚧 呼 嚧 摩 囉
phật ra xá gia hô lô hô lô ma ra

呼 嚧 呼 嚧 醯 利 娑 囉 娑 囉
hô lô hô lô hê rị ta ra ta ra

悉 利 悉 利 蘇 嚕 蘇 嚕
tất rị tất rị tô rô tô rô

菩 提 夜 菩 提 夜 菩 馱 夜 菩 馱 夜
bồ đề dạ bồ đề dạ bồ đà dạ bồ đà dạ

彌 帝 唎 夜 那 囉 謹 墀 地 利 瑟 尼 那
di đế rị dạ na ra cẩn trì địa rị sắc ni na

婆 夜 摩 那 娑 婆 訶
ba dạ ma na ta bà ha

悉 陀 夜 娑 婆 訶
tất đà dạ ta bà ha



摩 訶 悉 陀 夜 娑 婆 訶
ma ha tất đà dạ ta bà ha

悉 陀 喻 藝 室 皤 囉 耶 娑 婆 訶
tất đà du nghệ thất bàn ra gia ta bà ha

那 囉 謹 墀 娑 婆 訶
na ra cẩn trì ta bà ha

摩 囉 那 囉 娑 婆 訶
ma ra na ra ta bà ha

悉 囉 僧 阿 穆 佉 耶 娑 婆 訶
tất ra tăng a mục khê gia ta bà ha

娑 婆 摩 訶 阿 悉 陀 夜 娑 婆 訶
ta bà ma ha a tất đà dạ ta bà ha

者 吉 囉 阿 悉 陀 夜 娑 婆 訶
giả kiết ra a tất đà dạ ta bà ha

波 陀 摩 羯 悉 陀 夜 娑 婆 訶
ba đà ma yết tất đa dạ ta bà ha

那 囉 謹 墀 皤 伽 囉 耶 娑 婆 訶
na ra cẩn trì bàn già ra da ta bà ha

摩 婆 利 勝 羯 囉 夜 娑 婆 訶
ma bà lợi thắng yết ra dạ ta bà ha

南 無 喝 囉 怛 那 哆 囉 夜 耶
nam mô hắt ra đát na đa ra dạ gia

南 無 阿 唎 耶 婆 嚧 吉 帝
nam mô a rị da bà lô yết đế

爍 皤 囉 夜 娑 婆 訶
thước bàn ra dạ ta bà ha

唵 悉 殿 都 漫 多 囉 跋 陀 耶 娑 婆 訶
án tất điện đô mạn đa ra bát đà gia ta bà ha


